
Phụ lục 1 

CHỈ TIÊU, VỊ TRÍ VIỆC LÀM  

TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP HUYỆN HẢI HẬU - NĂM 2024 

(Kèm theo Thông báo số 819/TB-UBND ngày 25/12/2024 của UBND huyện Hải Hậu) 

 

Số 

TT 
Đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng 

Mã số chỉ 

tiêu tuyển 

dụng 

Chỉ tiêu 

tuyển 

dụng 

Vị trí việc làm 

tuyển dụng 

Ngạch Chức 

danh nghề 

nghiệp 

Mã số 

Trình độ đào 

tạo chuyên môn 

(trở lên) 
Ngành,chuyên ngành đào tạo chuyên môn 

  Tổng số  360           

I Khối giáo dục  308           

1 Cấp học Mầm non  85           

1.1 Trường Mầm non Hải An 

HH001 2 
Giáo viên mầm 

non hạng III 

Giáo viên mầm 

non hạng III 
V.07.02.26 Cao đẳng 

Sư phạm giáo dục mầm non hoặc Giáo dục mầm non hoặc Ngành ghép  

(trong đó có ngành hoặc chuyên ngành sư phạm giáo dục mầm non, giáo dục 

mầm non). 

HH002 1 Kế toán viên 
Kế toán viên 

(hạng III) 
V.06.031 Đại học Kế toán, Kiểm toán, Tài chính 

1.2 Trường Mầm non Hải Anh 

HH003 1 
Giáo viên mầm 

non hạng III 

Giáo viên mầm 

non hạng III 
V.07.02.26 Cao đẳng 

Sư phạm giáo dục mầm non hoặc Giáo dục mầm non hoặc Ngành ghép  

(trong đó có ngành hoặc chuyên ngành sư phạm giáo dục mầm non, giáo dục 

mầm non). 

HH004 1 Kế toán viên 
Kế toán viên 

(hạng III) 
V.06.031 Đại học Kế toán, Kiểm toán, Tài chính 

1.3 Trường Mầm non Hải Bắc 

HH005 2 
Giáo viên mầm 

non hạng III 

Giáo viên mầm 

non hạng III 
V.07.02.26 Cao đẳng 

Sư phạm giáo dục mầm non hoặc Giáo dục mầm non hoặc Ngành ghép  

(trong đó có ngành hoặc chuyên ngành sư phạm giáo dục mầm non, giáo dục 

mầm non). 

HH006 1 Kế toán viên 
Kế toán viên 

(hạng III) 
V.06.031 Đại học Kế toán, Kiểm toán, Tài chính 

1.4 Trường Mầm non Hải Châu HH007 1 Kế toán viên 
Kế toán viên 

(hạng III) 
V.06.031 Đại học Kế toán, Kiểm toán, Tài chính 

1.5 Trường Mầm non Hải Chính 

HH008 1 
Giáo viên mầm 

non hạng III 

Giáo viên mầm 

non hạng III 
V.07.02.26 Cao đẳng 

Sư phạm giáo dục mầm non hoặc Giáo dục mầm non hoặc Ngành ghép  

(trong đó có ngành hoặc chuyên ngành sư phạm giáo dục mầm non, giáo dục 

mầm non). 

HH009 1 Kế toán viên 
Kế toán viên 

(hạng III) 
V.06.031 Đại học Kế toán, Kiểm toán, Tài chính 

1.6 Trường Mầm non Hải Cường HH010 1 Kế toán viên 
Kế toán viên 

(hạng III) 
V.06.031 Đại học Kế toán, Kiểm toán, Tài chính 

1.7 Trường Mầm non Hải Đông 

HH011 7 
Giáo viên mầm 

non hạng III 

Giáo viên mầm 

non hạng III 
V.07.02.26 Cao đẳng 

Sư phạm giáo dục mầm non hoặc Giáo dục mầm non hoặc Ngành ghép  

(trong đó có ngành hoặc chuyên ngành sư phạm giáo dục mầm non, giáo dục 

mầm non). 

HH012 1 Kế toán viên 
Kế toán viên 

(hạng III) 
V.06.031 Đại học Kế toán, Kiểm toán, Tài chính 
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1.8 Trường Mầm non Hải Đường HH013 1 Kế toán viên 
Kế toán viên 

(hạng III) 
V.06.031 Đại học Kế toán, Kiểm toán, Tài chính 

1.9 Trường Mầm non Hải Giang 

HH014 1 
Giáo viên mầm 

non hạng III 

Giáo viên mầm 

non hạng III 
V.07.02.26 Cao đẳng 

Sư phạm giáo dục mầm non hoặc Giáo dục mầm non hoặc Ngành ghép  

(trong đó có ngành hoặc chuyên ngành sư phạm giáo dục mầm non, giáo dục 

mầm non). 

HH015 1 Kế toán viên 
Kế toán viên 

(hạng III) 
V.06.031 Đại học Kế toán, Kiểm toán, Tài chính 

1.10 Trường Mầm non Hải Hà HH016 1 Kế toán viên 
Kế toán viên 

(hạng III) 
V.06.031 Đại học Kế toán, Kiểm toán, Tài chính 

1.11 Trường Mầm non Hải Hòa 

HH017 1 
Giáo viên mầm 

non hạng III 

Giáo viên mầm 

non hạng III 
V.07.02.26 Cao đẳng 

Sư phạm giáo dục mầm non hoặc Giáo dục mầm non hoặc Ngành ghép  

(trong đó có ngành hoặc chuyên ngành sư phạm giáo dục mầm non, giáo dục 

mầm non). 

HH018 1 Kế toán viên 
Kế toán viên 

(hạng III) 
V.06.031 Đại học Kế toán, Kiểm toán, Tài chính 

1.12 Trường Mầm non Hải Hưng HH019 1 Kế toán viên 
Kế toán viên 

(hạng III) 
V.06.031 Đại học Kế toán, Kiểm toán, Tài chính 

1.13 Trường Mầm non Hải Long HH020 1 Kế toán viên 
Kế toán viên 

(hạng III) 
V.06.031 Đại học Kế toán, Kiểm toán, Tài chính 

1.14 Trường Mầm non Hải Lộc HH021 1 Kế toán viên 
Kế toán viên 

(hạng III) 
V.06.031 Đại học Kế toán, Kiểm toán, Tài chính 

1.15 Trường Mầm non Hải Lý 

HH022 6 
Giáo viên mầm 

non hạng III 

Giáo viên mầm 

non hạng III 
V.07.02.26 Cao đẳng 

Sư phạm giáo dục mầm non hoặc Giáo dục mầm non hoặc Ngành ghép  

(trong đó có ngành hoặc chuyên ngành sư phạm giáo dục mầm non, giáo dục 

mầm non). 

HH023 1 Kế toán viên 
Kế toán viên 

(hạng III) 
V.06.031 Đại học Kế toán, Kiểm toán, Tài chính 

1.16 Trường Mầm non Hải Minh 

HH024 2 
Giáo viên mầm 

non hạng III 

Giáo viên mầm 

non hạng III 
V.07.02.26 Cao đẳng 

Sư phạm giáo dục mầm non hoặc Giáo dục mầm non hoặc Ngành ghép  

(trong đó có ngành hoặc chuyên ngành sư phạm giáo dục mầm non, giáo dục 

mầm non). 

HH025 1 Kế toán viên 
Kế toán viên 

(hạng III) 
V.06.031 Đại học Kế toán, Kiểm toán, Tài chính 

1.17 Trường Mầm non Hải Nam 

HH026 4 
Giáo viên mầm 

non hạng III 

Giáo viên mầm 

non hạng III 
V.07.02.26 Cao đẳng 

Sư phạm giáo dục mầm non hoặc Giáo dục mầm non hoặc Ngành ghép  

(trong đó có ngành hoặc chuyên ngành sư phạm giáo dục mầm non, giáo dục 

mầm non). 

HH027 1 Kế toán viên 
Kế toán viên 

(hạng III) 
V.06.031 Đại học Kế toán, Kiểm toán, Tài chính 

1.18 Trường Mầm non Hải Ninh HH028 1 Kế toán viên 
Kế toán viên 

(hạng III) 
V.06.031 Đại học Kế toán, Kiểm toán, Tài chính 

1.19 Trường Mầm non Hải Phong HH029 1 Kế toán viên 
Kế toán viên 

(hạng III) 
V.06.031 Đại học Kế toán, Kiểm toán, Tài chính 
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1.20 Trường Mầm non Hải Phú 

HH030 2 
Giáo viên mầm 

non hạng III 

Giáo viên mầm 

non hạng III 
V.07.02.26 Cao đẳng 

Sư phạm giáo dục mầm non hoặc Giáo dục mầm non hoặc Ngành ghép  

(trong đó có ngành hoặc chuyên ngành sư phạm giáo dục mầm non, giáo dục 

mầm non). 

HH031 1 Kế toán viên 
Kế toán viên 

(hạng III) 
V.06.031 Đại học Kế toán, Kiểm toán, Tài chính 

1.21 Trường Mầm non Hải Phúc 

HH032 4 
Giáo viên mầm 

non hạng III 

Giáo viên mầm 

non hạng III 
V.07.02.26 Cao đẳng 

Sư phạm giáo dục mầm non hoặc Giáo dục mầm non hoặc Ngành ghép  

(trong đó có ngành hoặc chuyên ngành sư phạm giáo dục mầm non, giáo dục 

mầm non). 

HH033 1 Kế toán viên 
Kế toán viên 

(hạng III) 
V.06.031 Đại học Kế toán, Kiểm toán, Tài chính 

1.22 Trường Mầm non Hải Phương HH034 1 Kế toán viên 
Kế toán viên 

(hạng III) 
V.06.031 Đại học Kế toán, Kiểm toán, Tài chính 

1.23 Trường Mầm non Hải Quang 

HH035 3 
Giáo viên mầm 

non hạng III 

Giáo viên mầm 

non hạng III 
V.07.02.26 Cao đẳng 

Sư phạm giáo dục mầm non hoặc Giáo dục mầm non hoặc Ngành ghép  

(trong đó có ngành hoặc chuyên ngành sư phạm giáo dục mầm non, giáo dục 

mầm non). 

HH036 1 Kế toán viên 
Kế toán viên 

(hạng III) 
V.06.031 Đại học Kế toán, Kiểm toán, Tài chính 

1.24 Trường Mầm non Hải Sơn HH037 1 Kế toán viên 
Kế toán viên 

(hạng III) 
V.06.031 Đại học Kế toán, Kiểm toán, Tài chính 

1.25 Trường Mầm non Hải Tân 

HH038 3 
Giáo viên mầm 

non hạng III 

Giáo viên mầm 

non hạng III 
V.07.02.26 Cao đẳng 

Sư phạm giáo dục mầm non hoặc Giáo dục mầm non hoặc Ngành ghép  

(trong đó có ngành hoặc chuyên ngành sư phạm giáo dục mầm non, giáo dục 

mầm non). 

HH039 1 Kế toán viên 
Kế toán viên 

(hạng III) 
V.06.031 Đại học Kế toán, Kiểm toán, Tài chính 

1.26 Trường Mầm non Hải Tây 

HH040 2 
Giáo viên mầm 

non hạng III 

Giáo viên mầm 

non hạng III 
V.07.02.26 Cao đẳng 

Sư phạm giáo dục mầm non hoặc Giáo dục mầm non hoặc Ngành ghép  

(trong đó có ngành hoặc chuyên ngành sư phạm giáo dục mầm non, giáo dục 

mầm non). 

HH041 1 Kế toán viên 
Kế toán viên 

(hạng III) 
V.06.031 Đại học Kế toán, Kiểm toán, Tài chính 

1.27 Trường Mầm non Hải Thanh HH042 1 Kế toán viên 
Kế toán viên 

(hạng III) 
V.06.031 Đại học Kế toán, Kiểm toán, Tài chính 

1.28 Trường Mầm non Hải Triều 

HH043 1 
Giáo viên mầm 

non hạng III 

Giáo viên mầm 

non hạng III 
V.07.02.26 Cao đẳng 

Sư phạm giáo dục mầm non hoặc Giáo dục mầm non hoặc Ngành ghép  

(trong đó có ngành hoặc chuyên ngành sư phạm giáo dục mầm non, giáo dục 

mầm non). 

HH044 1 Kế toán viên 
Kế toán viên 

(hạng III) 
V.06.031 Đại học Kế toán, Kiểm toán, Tài chính 

1.29 Trường Mầm non Hải Trung 

HH045 1 
Giáo viên mầm 

non hạng III 

Giáo viên mầm 

non hạng III 
V.07.02.26 Cao đẳng 

Sư phạm giáo dục mầm non hoặc Giáo dục mầm non hoặc Ngành ghép  

(trong đó có ngành hoặc chuyên ngành sư phạm giáo dục mầm non, giáo dục 

mầm non). 

HH046 1 Kế toán viên 
Kế toán viên 

(hạng III) 
V.06.031 Đại học Kế toán, Kiểm toán, Tài chính 
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1.30 Trường Mầm non Hải Vân 

HH047 6 
Giáo viên mầm 

non hạng III 

Giáo viên mầm 

non hạng III 
V.07.02.26 Cao đẳng 

Sư phạm giáo dục mầm non hoặc Giáo dục mầm non hoặc Ngành ghép  

(trong đó có ngành hoặc chuyên ngành sư phạm giáo dục mầm non, giáo dục 

mầm non). 

HH048 1 Kế toán viên 
Kế toán viên 

(hạng III) 
V.06.031 Đại học Kế toán, Kiểm toán, Tài chính 

1.31 Trường Mầm non Hải Xuân HH049 1 Kế toán viên 
Kế toán viên 

(hạng III) 
V.06.031 Đại học Kế toán, Kiểm toán, Tài chính 

1.32 Trường Mầm non thị trấn Cồn HH050 1 Kế toán viên 
Kế toán viên 

(hạng III) 
V.06.031 Đại học Kế toán, Kiểm toán, Tài chính 

1.33 
Trường Mầm non thị trấn Thịnh 

Long 

HH051 1 
Giáo viên mầm 

non hạng III 

Giáo viên mầm 

non hạng III 
V.07.02.26 Cao đẳng 

Sư phạm giáo dục mầm non hoặc Giáo dục mầm non hoặc Ngành ghép  

(trong đó có ngành hoặc chuyên ngành sư phạm giáo dục mầm non, giáo dục 

mầm non). 

HH052 1 Kế toán viên 
Kế toán viên 

(hạng III) 
V.06.031 Đại học Kế toán, Kiểm toán, Tài chính 

1.34 
Trường Mầm non thị trấn Yên 

Định 

HH053 1 
Giáo viên mầm 

non hạng III 

Giáo viên mầm 

non hạng III 
V.07.02.26 Cao đẳng 

Sư phạm giáo dục mầm non hoặc Giáo dục mầm non hoặc Ngành ghép  

(trong đó có ngành hoặc chuyên ngành sư phạm giáo dục mầm non, giáo dục 

mầm non). 

HH054 1 Kế toán viên 
Kế toán viên 

(hạng III) 
V.06.031 Đại học Kế toán, Kiểm toán, Tài chính 

2 Cấp học Tiểu học  125      

2.1 Trường Tiểu học Hải An HH055  Không     

2.2 Trường Tiểu học Hải Anh HH056 2 
Giáo viên tiểu 

học hạng III 

Giáo viên tiểu 

học hạng III 
V.07.03.29 Đại học 

Giáo dục Tiểu học hoặc Sư phạm Tiểu học hoặc Ngành ghép (trong đó có 

ngành hoặc chuyên ngành Sư phạm Tiểu học hoặc Giáo dục Tiểu học hoặc 

Tiểu học) 

2.3 Trường Tiểu học Hải Bắc HH057  Không     

2.4 Trường Tiểu học Hải Châu HH058 2 
Giáo viên tiểu 

học hạng III 

Giáo viên tiểu 

học hạng III 
V.07.03.29 Đại học 

Giáo dục Tiểu học hoặc Sư phạm Tiểu học hoặc Ngành ghép (trong đó có 

ngành hoặc chuyên ngành Sư phạm Tiểu học hoặc Giáo dục Tiểu học hoặc 

Tiểu học) 

2.5 Trường Tiểu học Hải Chính 

HH059 1 
Giáo viên tiểu 

học hạng III 

Giáo viên tiểu 

học hạng III 
V.07.03.29 Đại học 

Giáo dục Tiểu học hoặc Sư phạm Tiểu học hoặc Ngành ghép (trong đó có 

ngành hoặc chuyên ngành Sư phạm Tiểu học hoặc Giáo dục Tiểu học hoặc 

Tiểu học) 

HH060 1 
Giáo viên tiểu 

học hạng III 

Giáo viên tiểu 

học hạng III 
V.07.03.29 Đại học 

Sư phạm Tiếng Anh hoặc chuyên ngành Tiếng Anh, Ngôn ngữ Anh và có 

chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học 

HH061 1 Kế toán viên 
Kế toán viên 

(hạng III) 
V.06.031 Đại học Kế toán, Kiểm toán, Tài chính 

2.6 Trường Tiểu học Hải Cường HH062 1 
Giáo viên tiểu 

học hạng III 

Giáo viên tiểu 

học hạng III 
V.07.03.29 Đại học 

Giáo dục Tiểu học hoặc Sư phạm Tiểu học hoặc Ngành ghép (trong đó có 

ngành hoặc chuyên ngành Sư phạm Tiểu học hoặc Giáo dục Tiểu học hoặc 

Tiểu học) 
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HH063 1 
Thư viện viên 

hạng III 

Thư viện viên 

hạng III 
V.10.02.07 Đại học 

Chuyên ngành Thông tin - Thư viện hoặc chuyên ngành khác thì phải có 

chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành thông tin 

- thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp 

2.7 Trường Tiểu học Hải Đông 

HH064 4 
Giáo viên tiểu 

học hạng III 

Giáo viên tiểu 

học hạng III 
V.07.03.29 Đại học 

Giáo dục Tiểu học hoặc Sư phạm Tiểu học hoặc Ngành ghép (trong đó có 

ngành hoặc chuyên ngành Sư phạm Tiểu học hoặc Giáo dục Tiểu học hoặc 

Tiểu học) 

HH065 1 
Giáo viên tiểu 

học hạng III 

Giáo viên tiểu 

học hạng III 
V.07.03.29 Đại học 

Sư phạm Tiếng Anh hoặc chuyên ngành Tiếng Anh, Ngôn ngữ Anh và có 

chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học 

2.8 Trường Tiểu học Hải Đường HH066 1 
Giáo viên tiểu 

học hạng III 

Giáo viên tiểu 

học hạng III 
V.07.03.29 Đại học 

Giáo dục Tiểu học hoặc Sư phạm Tiểu học hoặc Ngành ghép (trong đó có 

ngành hoặc chuyên ngành Sư phạm Tiểu học hoặc Giáo dục Tiểu học hoặc 

Tiểu học) 

2.9 Trường Tiểu học Hải Giang HH067 1 Kế toán viên 
Kế toán viên 

(hạng III) 
V.06.031 Đại học Kế toán, Kiểm toán, Tài chính 

2.10 Trường Tiểu học Hải Hà 

HH068 3 
Giáo viên tiểu 

học hạng III 

Giáo viên tiểu 

học hạng III 
V.07.03.29 Đại học 

Giáo dục Tiểu học hoặc Sư phạm Tiểu học hoặc Ngành ghép (trong đó có 

ngành hoặc chuyên ngành Sư phạm Tiểu học hoặc Giáo dục Tiểu học hoặc 

Tiểu học) 

HH069 1 Kế toán viên 
Kế toán viên 

(hạng III) 
V.06.031 Đại học Kế toán, Kiểm toán, Tài chính 

2.11 Trường Tiểu học Hải Hòa 

HH070 4 
Giáo viên tiểu 

học hạng III 

Giáo viên tiểu 

học hạng III 
V.07.03.29 Đại học 

Giáo dục Tiểu học hoặc Sư phạm Tiểu học hoặc Ngành ghép (trong đó có 

ngành hoặc chuyên ngành Sư phạm Tiểu học hoặc Giáo dục Tiểu học hoặc 

Tiểu học) 

HH071 1 
Thư viện viên 

hạng III 

Thư viện viên 

hạng III 
V.10.02.07 Đại học 

Chuyên ngành Thông tin - Thư viện hoặc chuyên ngành khác thì phải có 

chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành thông tin 

- thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp 

2.12 Trường Tiểu học Hải Hưng 

HH072 6 
Giáo viên tiểu 

học hạng III 

Giáo viên tiểu 

học hạng III 
V.07.03.29 Đại học 

Giáo dục Tiểu học hoặc Sư phạm Tiểu học hoặc Ngành ghép (trong đó có 

ngành hoặc chuyên ngành Sư phạm Tiểu học hoặc Giáo dục Tiểu học hoặc 

Tiểu học) 

HH073 1 
Giáo viên tiểu 

học hạng III 

Giáo viên tiểu 

học hạng III 
V.07.03.29 Đại học 

Sư phạm Tin học hoặc chuyên ngành Tin học, Công nghệ thông tin và có 

chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học 

2.13 Trường Tiểu học Hải Long 

HH074 1 
Giáo viên tiểu 

học hạng III 

Giáo viên tiểu 

học hạng III 
V.07.03.29 Đại học 

Giáo dục Tiểu học hoặc Sư phạm Tiểu học hoặc Ngành ghép (trong đó có 

ngành hoặc chuyên ngành Sư phạm Tiểu học hoặc Giáo dục Tiểu học hoặc 

Tiểu học) 

HH075 1 
Thư viện viên 

hạng III 

Thư viện viên 

hạng III 
V.10.02.07 Đại học 

Chuyên ngành Thông tin - Thư viện hoặc chuyên ngành khác thì phải có 

chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành thông tin 

- thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp 

2.14 Trường Tiểu học Hải Lộc 

HH076 4 
Giáo viên tiểu 

học hạng III 

Giáo viên tiểu 

học hạng III 
V.07.03.29 Đại học 

Giáo dục Tiểu học hoặc Sư phạm Tiểu học hoặc Ngành ghép (trong đó có 

ngành hoặc chuyên ngành Sư phạm Tiểu học hoặc Giáo dục Tiểu học hoặc 

Tiểu học) 

HH077 1 Kế toán viên 
Kế toán viên 

(hạng III) 
V.06.031 Đại học Kế toán, Kiểm toán, Tài chính 
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Số 

TT 
Đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng 

Mã số chỉ 

tiêu tuyển 

dụng 

Chỉ tiêu 

tuyển 

dụng 

Vị trí việc làm 

tuyển dụng 

Ngạch Chức 

danh nghề 

nghiệp 

Mã số 

Trình độ đào 

tạo chuyên môn 

(trở lên) 
Ngành,chuyên ngành đào tạo chuyên môn 

HH078 1 
Thư viện viên 

hạng III 

Thư viện viên 

hạng III 
V.10.02.07 Đại học 

Chuyên ngành Thông tin - Thư viện hoặc chuyên ngành khác thì phải có 

chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành thông tin 

- thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp 

2.15 Trường Tiểu học Hải Lý 

HH079 10 
Giáo viên tiểu 

học hạng III 

Giáo viên tiểu 

học hạng III 
V.07.03.29 Đại học 

Giáo dục Tiểu học hoặc Sư phạm Tiểu học hoặc Ngành ghép (trong đó có 

ngành hoặc chuyên ngành Sư phạm Tiểu học hoặc Giáo dục Tiểu học hoặc 

Tiểu học) 

HH080 2 
Giáo viên tiểu 

học hạng III 

Giáo viên tiểu 

học hạng III 
V.07.03.29 Đại học 

Sư phạm Tiếng Anh hoặc chuyên ngành Tiếng Anh, Ngôn ngữ Anh và có 

chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học 

2.16 Trường Tiểu học Hải Minh HH081 6 
Giáo viên tiểu 

học hạng III 

Giáo viên tiểu 

học hạng III 
V.07.03.29 Đại học 

Giáo dục Tiểu học hoặc Sư phạm Tiểu học hoặc Ngành ghép (trong đó có 

ngành hoặc chuyên ngành Sư phạm Tiểu học hoặc Giáo dục Tiểu học hoặc 

Tiểu học) 

2.17 Trường Tiểu học Hải Nam 

HH082 1 
Giáo viên tiểu 

học hạng III 

Giáo viên tiểu 

học hạng III 
V.07.03.29 Đại học 

Giáo dục Tiểu học hoặc Sư phạm Tiểu học hoặc Ngành ghép (trong đó có 

ngành hoặc chuyên ngành Sư phạm Tiểu học hoặc Giáo dục Tiểu học hoặc 

Tiểu học) 

HH083 1 
Thư viện viên 

hạng III 

Thư viện viên 

hạng III 
V.10.02.07 Đại học 

Chuyên ngành Thông tin - Thư viện hoặc chuyên ngành khác thì phải có 

chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành thông tin 

- thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp 

2.18 Trường Tiểu học Hải Ninh 

HH084 1 
Giáo viên tiểu 

học hạng III 

Giáo viên tiểu 

học hạng III 
V.07.03.29 Đại học 

Giáo dục Tiểu học hoặc Sư phạm Tiểu học hoặc Ngành ghép (trong đó có 

ngành hoặc chuyên ngành Sư phạm Tiểu học hoặc Giáo dục Tiểu học hoặc 

Tiểu học) 

HH085 1 Kế toán viên 
Kế toán viên 

(hạng III) 
V.06.031 Đại học Kế toán, Kiểm toán, Tài chính 

2.19 Trường Tiểu học Hải Phong 

HH086 1 
Giáo viên tiểu 

học hạng III 

Giáo viên tiểu 

học hạng III 
V.07.03.29 Đại học Sư phạm Âm nhạc 

HH087 1 Kế toán viên 
Kế toán viên 

(hạng III) 
V.06.031 Đại học Kế toán, Kiểm toán, Tài chính 

2.20 Trường Tiểu học Hải Phú   Không     

2.21 Trường Tiểu học Hải Phúc 

HH088 6 
Giáo viên tiểu 

học hạng III 

Giáo viên tiểu 

học hạng III 
V.07.03.29 Đại học 

Giáo dục Tiểu học hoặc Sư phạm Tiểu học hoặc Ngành ghép (trong đó có 

ngành hoặc chuyên ngành Sư phạm Tiểu học hoặc Giáo dục Tiểu học hoặc 

Tiểu học) 

HH089 1 
Giáo viên tiểu 

học hạng III 

Giáo viên tiểu 

học hạng III 
V.07.03.29 Đại học 

Giáo dục thể chất, Sư phạm Thể dục thể thao hoặc chuyên ngành Thể dục thể 

thao và có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học 

HH090 1 Kế toán viên 
Kế toán viên 

(hạng III) 
V.06.031 Đại học Kế toán, Kiểm toán, Tài chính 

2.22 Trường Tiểu học Hải Phương   Không     

2.23 Trường Tiểu học Hải Quang HH091 2 
Giáo viên tiểu 

học hạng III 

Giáo viên tiểu 

học hạng III 
V.07.03.29 Đại học 

Giáo dục Tiểu học hoặc Sư phạm Tiểu học hoặc Ngành ghép (trong đó có 

ngành hoặc chuyên ngành Sư phạm Tiểu học hoặc Giáo dục Tiểu học hoặc 

Tiểu học) 
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Số 

TT 
Đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng 

Mã số chỉ 

tiêu tuyển 

dụng 

Chỉ tiêu 

tuyển 

dụng 

Vị trí việc làm 

tuyển dụng 

Ngạch Chức 

danh nghề 

nghiệp 

Mã số 

Trình độ đào 

tạo chuyên môn 

(trở lên) 
Ngành,chuyên ngành đào tạo chuyên môn 

HH092 1 
Thư viện viên 

hạng III 

Thư viện viên 

hạng III 
V.10.02.07 Đại học 

Chuyên ngành Thông tin - Thư viện hoặc chuyên ngành khác thì phải có 

chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành thông tin 

- thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp 

HH093 1 

Công nghệ 

thông tin hạng 

IV 

Công nghệ 

thông tin hạng 

IV 

V.11.06.15 Trung cấp 
Các ngành đào tạo về công nghệ thông tin hoặc các ngành gần đào tạo về công 

nghệ thông tin 

2.24 Trường Tiểu học Hải Sơn   Không     

2.25 Trường Tiểu học Hải Tân HH094 2 
Giáo viên tiểu 

học hạng III 

Giáo viên tiểu 

học hạng III 
V.07.03.29 Đại học 

Giáo dục Tiểu học hoặc Sư phạm Tiểu học hoặc Ngành ghép (trong đó có 

ngành hoặc chuyên ngành Sư phạm Tiểu học hoặc Giáo dục Tiểu học hoặc 

Tiểu học) 

2.26 Trường Tiểu học Hải Tây 

HH095 2 
Giáo viên tiểu 

học hạng III 

Giáo viên tiểu 

học hạng III 
V.07.03.29 Đại học 

Giáo dục Tiểu học hoặc Sư phạm Tiểu học hoặc Ngành ghép (trong đó có 

ngành hoặc chuyên ngành Sư phạm Tiểu học hoặc Giáo dục Tiểu học hoặc 

Tiểu học) 

HH096 1 
Thư viện viên 

hạng III 

Thư viện viên 

hạng III 
V.10.02.07 Đại học 

Chuyên ngành Thông tin - Thư viện hoặc chuyên ngành khác thì phải có 

chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành thông tin 

- thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp 

HH097 1 

Công nghệ 

thông tin hạng 

IV 

Công nghệ 

thông tin hạng 

IV 

V.11.06.15 Trung cấp 
Các ngành đào tạo về công nghệ thông tin hoặc các ngành gần đào tạo về công 

nghệ thông tin 

2.27 Trường Tiểu học Hải Thanh 

HH098 1 
Giáo viên tiểu 

học hạng III 

Giáo viên tiểu 

học hạng III 
V.07.03.29 Đại học 

Giáo dục Tiểu học hoặc Sư phạm Tiểu học hoặc Ngành ghép (trong đó có 

ngành hoặc chuyên ngành Sư phạm Tiểu học hoặc Giáo dục Tiểu học hoặc 

Tiểu học) 

HH099 1 Kế toán viên 
Kế toán viên 

(hạng III) 
V.06.031 Đại học Kế toán, Kiểm toán, Tài chính 

HH100 1 
Thư viện viên 

hạng III 

Thư viện viên 

hạng III 
V.10.02.07 Đại học 

Chuyên ngành Thông tin - Thư viện hoặc chuyên ngành khác thì phải có 

chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành thông tin 

- thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp 

2.28 Trường Tiểu học Hải Triều 

HH101 8 
Giáo viên tiểu 

học hạng III 

Giáo viên tiểu 

học hạng III 
V.07.03.29 Đại học 

Giáo dục Tiểu học hoặc Sư phạm Tiểu học hoặc Ngành ghép (trong đó có 

ngành hoặc chuyên ngành Sư phạm Tiểu học hoặc Giáo dục Tiểu học hoặc 

Tiểu học) 

HH102 1 
Giáo viên tiểu 

học hạng III 

Giáo viên tiểu 

học hạng III 
V.07.03.29 Đại học 

Sư phạm Tin học hoặc chuyên ngành Tin học, Công nghệ thông tin và có 

chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học 

HH103 1 Kế toán viên 
Kế toán viên 

(hạng III) 
V.06.031 Đại học Kế toán, Kiểm toán, Tài chính 

HH104 1 
Thư viện viên 

hạng III 

Thư viện viên 

hạng III 
V.10.02.07 Đại học 

Chuyên ngành Thông tin - Thư viện hoặc chuyên ngành khác thì phải có 

chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành thông tin 

- thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp 

2.29 Trường Tiểu học Hải Trung HH105 4 
Giáo viên tiểu 

học hạng III 

Giáo viên tiểu 

học hạng III 
V.07.03.29 Đại học 

Giáo dục Tiểu học hoặc Sư phạm Tiểu học hoặc Ngành ghép (trong đó có 

ngành hoặc chuyên ngành Sư phạm Tiểu học hoặc Giáo dục Tiểu học hoặc 

Tiểu học) 
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Số 

TT 
Đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng 

Mã số chỉ 

tiêu tuyển 

dụng 

Chỉ tiêu 

tuyển 

dụng 

Vị trí việc làm 

tuyển dụng 

Ngạch Chức 

danh nghề 

nghiệp 

Mã số 

Trình độ đào 

tạo chuyên môn 

(trở lên) 
Ngành,chuyên ngành đào tạo chuyên môn 

2.30 Trường Tiểu học Hải Vân 

HH106 6 
Giáo viên tiểu 

học hạng III 

Giáo viên tiểu 

học hạng III 
V.07.03.29 Đại học 

Giáo dục Tiểu học hoặc Sư phạm Tiểu học hoặc Ngành ghép (trong đó có 

ngành hoặc chuyên ngành Sư phạm Tiểu học hoặc Giáo dục Tiểu học hoặc 

Tiểu học) 

HH107 1 
Thư viện viên 

hạng III 

Thư viện viên 

hạng III 
V.10.02.07 Đại học 

Chuyên ngành Thông tin - Thư viện hoặc chuyên ngành khác thì phải có 

chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành thông tin 

- thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp 

2.31 Trường Tiểu học Hải Xuân 

HH108 7 
Giáo viên tiểu 

học hạng III 

Giáo viên tiểu 

học hạng III 
V.07.03.29 Đại học 

Giáo dục Tiểu học hoặc Sư phạm Tiểu học hoặc Ngành ghép (trong đó có 

ngành hoặc chuyên ngành Sư phạm Tiểu học hoặc Giáo dục Tiểu học hoặc 

Tiểu học) 

HH109 1 Kế toán viên 
Kế toán viên 

(hạng III) 
V.06.031 Đại học Kế toán, Kiểm toán, Tài chính 

HH110 1 
Thư viện viên 

hạng III 

Thư viện viên 

hạng III 
V.10.02.07 Đại học 

Chuyên ngành Thông tin - Thư viện hoặc chuyên ngành khác thì phải có 

chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành thông tin 

- thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp 

2.32 Trường Tiểu học thị trấn Cồn 

HH111 3 
Giáo viên tiểu 

học hạng III 

Giáo viên tiểu 

học hạng III 
V.07.03.29 Đại học 

Giáo dục Tiểu học hoặc Sư phạm Tiểu học hoặc Ngành ghép (trong đó có 

ngành hoặc chuyên ngành Sư phạm Tiểu học hoặc Giáo dục Tiểu học hoặc 

Tiểu học) 

HH112 1 Kế toán viên 
Kế toán viên 

(hạng III) 
V.06.031 Đại học Kế toán, Kiểm toán, Tài chính 

HH113 1 
Thư viện viên 

hạng III 

Thư viện viên 

hạng III 
V.10.02.07 Đại học 

Chuyên ngành Thông tin - Thư viện hoặc chuyên ngành khác thì phải có 

chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành thông tin 

- thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp 

2.33 
Trường Tiểu học thị trấn Thịnh 

Long 

HH114 1 
Giáo viên tiểu 

học hạng III 

Giáo viên tiểu 

học hạng III 
V.07.03.29 Đại học 

Sư phạm Tiếng Anh hoặc chuyên ngành Tiếng Anh, Ngôn ngữ Anh và có 

chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học 

HH115 1 Kế toán viên 
Kế toán viên 

(hạng III) 
V.06.031 Đại học Kế toán, Kiểm toán, Tài chính 

HH116 1 
Thư viện viên 

hạng III 

Thư viện viên 

hạng III 
V.10.02.07 Đại học 

Chuyên ngành Thông tin - Thư viện hoặc chuyên ngành khác thì phải có 

chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành thông tin 

- thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp 

2.34 
Trường Tiểu học thị trấn Yên 

Định 
HH117 1 

Thư viện viên 

hạng III 

Thư viện viên 

hạng III 
V.10.02.07 Đại học 

Chuyên ngành Thông tin - Thư viện hoặc chuyên ngành khác thì phải có 

chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành thông tin 

- thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp 

3 Cấp học Trung học cơ sở  91      

3.1 Trường THCS Hải An   Không     

3.2 Trường THCS Hải Anh 

HH118 1 
Giáo viên 

THCS hạng III 

Giáo viên 

THCS hạng III 
V.07.04.32 Đại học 

Sư phạm Hóa học hoặc chuyên ngành Hóa học và có chứng chỉ nghiệp vụ sư 

phạm dành cho giáo viên THCS 

HH119 1 
Thiết bị, thí 

nghiệm 

Nhân viên 

Thiết bị, thí 

nghiệm 

V.07.07.20 Cao đẳng 

Ngành, chuyên ngành Công nghệ thiết bị trường học hoặc Thiết bị trường học 

hoặc Thiết bị; hoặc có ngành ghép trong đó có ngành, chuyên ngành Công 

nghệ thiết bị trường học hoặc Thiết bị trường học hoặc Thiết bị 



9 

Số 

TT 
Đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng 

Mã số chỉ 

tiêu tuyển 

dụng 

Chỉ tiêu 

tuyển 

dụng 

Vị trí việc làm 

tuyển dụng 

Ngạch Chức 

danh nghề 

nghiệp 

Mã số 

Trình độ đào 

tạo chuyên môn 

(trở lên) 
Ngành,chuyên ngành đào tạo chuyên môn 

3.3 Trường THCS Hải Bắc 

HH120 1 
Giáo viên 

THCS hạng III 

Giáo viên 

THCS hạng III 
V.07.04.32 Đại học 

Sư phạm Lịch sử hoặc chuyên ngành Lịch sử và có chứng chỉ nghiệp vụ sư 

phạm dành cho giáo viên THCS 

HH121 1 
Giáo viên 

THCS hạng III 

Giáo viên 

THCS hạng III 
V.07.04.32 Đại học 

Sư phạm Địa lý hoặc chuyên ngành Địa lý và có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm 

dành cho giáo viên THCS 

3.4 Trường THCS Hải Châu 

HH122 1 
Giáo viên 

THCS hạng III 

Giáo viên 

THCS hạng III 
V.07.04.32 Đại học 

Sư phạm Tin học hoặc chuyên ngành Tin học, Công nghệ thông tin và có 

chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên THCS 

HH123 1 
Thiết bị, thí 

nghiệm 

Nhân viên 

Thiết bị, thí 

nghiệm 

V.07.07.20 Cao đẳng 

Ngành, chuyên ngành Công nghệ thiết bị trường học hoặc Thiết bị trường học 

hoặc Thiết bị; hoặc có ngành ghép trong đó có ngành, chuyên ngành Công 

nghệ thiết bị trường học hoặc Thiết bị trường học hoặc Thiết bị 

3.5 Trường THCS Hải Chính 

HH124 1 
Giáo viên 

THCS hạng III 

Giáo viên 

THCS hạng III 
V.07.04.32 Đại học 

Sư phạm Hóa học hoặc chuyên ngành Hóa học và có chứng chỉ nghiệp vụ sư 

phạm dành cho giáo viên THCS 

HH125 1 
Giáo viên 

THCS hạng III 

Giáo viên 

THCS hạng III 
V.07.04.32 Đại học 

Sư phạm Địa lý hoặc chuyên ngành Địa lý và có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm 

dành cho giáo viên THCS 

HH126 1 
Giáo viên 

THCS hạng III 

Giáo viên 

THCS hạng III 
V.07.04.32 Đại học 

Sư phạm Tin học hoặc chuyên ngành Tin học, Công nghệ thông tin và có 

chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên THCS 

HH127 1 Kế toán viên 
Kế toán viên 

(hạng III) 
V.06.031 Đại học Kế toán, Kiểm toán, Tài chính 

HH128 1 
Thiết bị, thí 

nghiệm 

Nhân viên 

Thiết bị, thí 

nghiệm 

V.07.07.20 Cao đẳng 

Ngành, chuyên ngành Công nghệ thiết bị trường học hoặc Thiết bị trường học 

hoặc Thiết bị; hoặc có ngành ghép trong đó có ngành, chuyên ngành Công 

nghệ thiết bị trường học hoặc Thiết bị trường học hoặc Thiết bị 

HH129 1 
Thư viện viên 

hạng III 

Thư viện viên 

hạng III 
V.10.02.07 Đại học 

Chuyên ngành Thông tin - Thư viện hoặc chuyên ngành khác thì phải có 

chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành thông tin 

- thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp 

3.6 Trường THCS Hải Cường 

HH130 1 
Giáo viên 

THCS hạng III 

Giáo viên 

THCS hạng III 
V.07.04.32 Đại học Giáo dục công dân hoặc Giáo dục chính trị hoặc Giáo dục pháp luật 

HH131 1 
Thiết bị, thí 

nghiệm 

Nhân viên 

Thiết bị, thí 

nghiệm 

V.07.07.20 Cao đẳng 

Ngành, chuyên ngành Công nghệ thiết bị trường học hoặc Thiết bị trường học 

hoặc Thiết bị; hoặc có ngành ghép trong đó có ngành, chuyên ngành Công 

nghệ thiết bị trường học hoặc Thiết bị trường học hoặc Thiết bị 

HH132 1 
Thư viện viên 

hạng III 

Thư viện viên 

hạng III 
V.10.02.07 Đại học 

Chuyên ngành Thông tin - Thư viện hoặc chuyên ngành khác thì phải có 

chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành thông tin 

- thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp 

3.7 Trường THCS Hải Đông 

HH133 1 
Giáo viên 

THCS hạng III 

Giáo viên 

THCS hạng III 
V.07.04.32 Đại học 

Sư phạm Lịch sử hoặc chuyên ngành Lịch sử và có chứng chỉ nghiệp vụ sư 

phạm dành cho giáo viên THCS 

HH134 1 
Giáo viên 

THCS hạng III 

Giáo viên 

THCS hạng III 
V.07.04.32 Đại học 

Sư phạm Địa lý hoặc chuyên ngành Địa lý và có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm 

dành cho giáo viên THCS 

HH135 1 
Giáo viên 

THCS hạng III 

Giáo viên 

THCS hạng III 
V.07.04.32 Đại học Giáo dục công dân hoặc Giáo dục chính trị hoặc Giáo dục pháp luật 

HH136 1 
Thiết bị, thí 

nghiệm 

Nhân viên 

Thiết bị, thí 

nghiệm 

V.07.07.20 Cao đẳng 

Ngành, chuyên ngành Công nghệ thiết bị trường học hoặc Thiết bị trường học 

hoặc Thiết bị; hoặc có ngành ghép trong đó có ngành, chuyên ngành Công 

nghệ thiết bị trường học hoặc Thiết bị trường học hoặc Thiết bị 



10 

Số 

TT 
Đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng 

Mã số chỉ 

tiêu tuyển 

dụng 

Chỉ tiêu 

tuyển 

dụng 

Vị trí việc làm 

tuyển dụng 

Ngạch Chức 

danh nghề 

nghiệp 

Mã số 

Trình độ đào 

tạo chuyên môn 

(trở lên) 
Ngành,chuyên ngành đào tạo chuyên môn 

3.8 Trường THCS Hải Đường 

HH137 1 
Giáo viên 

THCS hạng III 

Giáo viên 

THCS hạng III 
V.07.04.32 Đại học Sư phạm Âm nhạc 

HH138 1 
Thư viện viên 

hạng III 

Thư viện viên 

hạng III 
V.10.02.07 Đại học 

Chuyên ngành Thông tin - Thư viện hoặc chuyên ngành khác thì phải có 

chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành thông tin 

- thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp 

3.9 Trường THCS Hải Giang 

HH139 1 
Giáo viên 

THCS hạng III 

Giáo viên 

THCS hạng III 
V.07.04.32 Đại học 

Sư phạm Tiếng Anh hoặc ngành Tiếng Anh, Ngôn ngữ Anh và có chứng chỉ 

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên THCS 

HH140 1 
Thiết bị, thí 

nghiệm 

Nhân viên 

Thiết bị, thí 

nghiệm 

V.07.07.20 Cao đẳng 

Ngành, chuyên ngành Công nghệ thiết bị trường học hoặc Thiết bị trường học 

hoặc Thiết bị; hoặc có ngành ghép trong đó có ngành, chuyên ngành Công 

nghệ thiết bị trường học hoặc Thiết bị trường học hoặc Thiết bị 

HH141 1 
Thư viện viên 

hạng III 

Thư viện viên 

hạng III 
V.10.02.07 Đại học 

Chuyên ngành Thông tin - Thư viện hoặc chuyên ngành khác thì phải có 

chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành thông tin 

- thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp 

3.10 Trường THCS Hải Hà   Không     

3.11 Trường THCS Hải Hậu 

HH142 1 
Giáo viên 

THCS hạng III 

Giáo viên 

THCS hạng III 
V.07.04.32 Đại học Sư phạm Mỹ thuật 

HH143 1 
Thư viện viên 

hạng III 

Thư viện viên 

hạng III 
V.10.02.07 Đại học 

Chuyên ngành Thông tin - Thư viện hoặc chuyên ngành khác thì phải có 

chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành thông tin 

- thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp 

3.12 Trường THCS Hải Hòa 

HH144 1 
Giáo viên 

THCS hạng III 

Giáo viên 

THCS hạng III 
V.07.04.32 Đại học 

Sư phạm Lịch sử hoặc chuyên ngành Lịch sử và có chứng chỉ nghiệp vụ sư 

phạm dành cho giáo viên THCS 

HH145 1 
Giáo viên 

THCS hạng III 

Giáo viên 

THCS hạng III 
V.07.04.32 Đại học 

Sư phạm Hóa học hoặc chuyên ngành Hóa học và có chứng chỉ nghiệp vụ sư 

phạm dành cho giáo viên THCS 

HH146 1 
Giáo viên 

THCS hạng III 

Giáo viên 

THCS hạng III 
V.07.04.32 Đại học 

Sư phạm Tiếng Anh hoặc ngành Tiếng Anh, Ngôn ngữ Anh và có chứng chỉ 

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên THCS 

HH147 1 Kế toán viên 
Kế toán viên 

(hạng III) 
V.06.031 Đại học Kế toán, Kiểm toán, Tài chính 

HH148 1 
Thư viện viên 

hạng III 

Thư viện viên 

hạng III 
V.10.02.07 Đại học 

Chuyên ngành Thông tin - Thư viện hoặc chuyên ngành khác thì phải có 

chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành thông tin 

- thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp 

3.13 Trường THCS Hải Hưng 

HH149 1 
Giáo viên 

THCS hạng III 

Giáo viên 

THCS hạng III 
V.07.04.32 Đại học 

Sư phạm Địa lý hoặc chuyên ngành Địa lý và có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm 

dành cho giáo viên THCS 

HH150 1 
Giáo viên 

THCS hạng III 

Giáo viên 

THCS hạng III 
V.07.04.32 Đại học Sư phạm Mỹ thuật 

HH151 1 
Thiết bị, thí 

nghiệm 

Nhân viên 

Thiết bị, thí 

nghiệm 

V.07.07.20 Cao đẳng 

Ngành, chuyên ngành Công nghệ thiết bị trường học hoặc Thiết bị trường học 

hoặc Thiết bị; hoặc có ngành ghép trong đó có ngành, chuyên ngành Công 

nghệ thiết bị trường học hoặc Thiết bị trường học hoặc Thiết bị 

3.14 Trường THCS Hải Long   Không     

3.15 Trường THCS Hải Lộc HH152 1 
Giáo viên 

THCS hạng III 

Giáo viên 

THCS hạng III 
V.07.04.32 Đại học Sư phạm Âm nhạc 
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Số 

TT 
Đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng 

Mã số chỉ 

tiêu tuyển 

dụng 

Chỉ tiêu 

tuyển 

dụng 

Vị trí việc làm 

tuyển dụng 

Ngạch Chức 

danh nghề 

nghiệp 

Mã số 

Trình độ đào 

tạo chuyên môn 

(trở lên) 
Ngành,chuyên ngành đào tạo chuyên môn 

HH153 1 Kế toán viên 
Kế toán viên 

(hạng III) 
V.06.031 Đại học Kế toán, Kiểm toán, Tài chính 

HH154 1 
Thiết bị, thí 

nghiệm 

Nhân viên 

Thiết bị, thí 

nghiệm 

V.07.07.20 Cao đẳng 

Ngành, chuyên ngành Công nghệ thiết bị trường học hoặc Thiết bị trường học 

hoặc Thiết bị; hoặc có ngành ghép trong đó có ngành, chuyên ngành Công 

nghệ thiết bị trường học hoặc Thiết bị trường học hoặc Thiết bị 

HH155 1 

Công nghệ 

thông tin hạng 

IV 

Công nghệ 

thông tin hạng 

IV 

V.11.06.15 Trung cấp 
Các ngành đào tạo về công nghệ thông tin hoặc các ngành gần đào tạo về công 

nghệ thông tin 

3.16 Trường THCS Hải Lý 

HH156 1 
Giáo viên 

THCS hạng III 

Giáo viên 

THCS hạng III 
V.07.04.32 Đại học 

Sư phạm Lịch sử hoặc chuyên ngành Lịch sử và có chứng chỉ nghiệp vụ sư 

phạm dành cho giáo viên THCS 

HH157 1 
Giáo viên 

THCS hạng III 

Giáo viên 

THCS hạng III 
V.07.04.32 Đại học Giáo dục công dân hoặc Giáo dục chính trị hoặc Giáo dục pháp luật 

HH158 1 
Giáo viên 

THCS hạng III 

Giáo viên 

THCS hạng III 
V.07.04.32 Đại học 

Sư phạm Tin học hoặc chuyên ngành Tin học, Công nghệ thông tin và có 

chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên THCS 

HH159 1 
Thiết bị, thí 

nghiệm 

Nhân viên 

Thiết bị, thí 

nghiệm 

V.07.07.20 Cao đẳng 

Ngành, chuyên ngành Công nghệ thiết bị trường học hoặc Thiết bị trường học 

hoặc Thiết bị; hoặc có ngành ghép trong đó có ngành, chuyên ngành Công 

nghệ thiết bị trường học hoặc Thiết bị trường học hoặc Thiết bị 

HH160 1 
Thư viện viên 

hạng III 

Thư viện viên 

hạng III 
V.10.02.07 Đại học 

Chuyên ngành Thông tin - Thư viện hoặc chuyên ngành khác thì phải có 

chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành thông tin 

- thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp 

3.17 Trường THCS Hải Minh   Không     

3.18 Trường THCS Hải Nam 

HH161 1 
Giáo viên 

THCS hạng III 

Giáo viên 

THCS hạng III 
V.07.04.32 Đại học 

Sư phạm Lịch sử hoặc chuyên ngành Lịch sử và có chứng chỉ nghiệp vụ sư 

phạm dành cho giáo viên THCS 

HH162 1 Kế toán viên 
Kế toán viên 

(hạng III) 
V.06.031 Đại học Kế toán, Kiểm toán, Tài chính 

HH163 1 
Thiết bị, thí 

nghiệm 

Nhân viên 

Thiết bị, thí 

nghiệm 

V.07.07.20 Cao đẳng 

Ngành, chuyên ngành Công nghệ thiết bị trường học hoặc Thiết bị trường học 

hoặc Thiết bị; hoặc có ngành ghép trong đó có ngành, chuyên ngành Công 

nghệ thiết bị trường học hoặc Thiết bị trường học hoặc Thiết bị 

3.19 Trường THCS Hải Ninh 

HH164 1 
Giáo viên 

THCS hạng III 

Giáo viên 

THCS hạng III 
V.07.04.32 Đại học 

Sư phạm Tiếng Anh hoặc ngành Tiếng Anh, Ngôn ngữ Anh và có chứng chỉ 

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên THCS 

HH165 1 Kế toán viên 
Kế toán viên 

(hạng III) 
V.06.031 Đại học Kế toán, Kiểm toán, Tài chính 

HH166 1 
Thư viện viên 

hạng III 

Thư viện viên 

hạng III 
V.10.02.07 Đại học 

Chuyên ngành Thông tin - Thư viện hoặc chuyên ngành khác thì phải có 

chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành thông tin 

- thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp 

HH167 1 

Công nghệ 

thông tin hạng 

IV 

Công nghệ 

thông tin hạng 

IV 

V.11.06.15 Trung cấp 
Các ngành đào tạo về công nghệ thông tin hoặc các ngành gần đào tạo về công 

nghệ thông tin 

3.20 Trường THCS Hải Phong HH168 1 Kế toán viên 
Kế toán viên 

(hạng III) 
V.06.031 Đại học Kế toán, Kiểm toán, Tài chính 



12 

Số 

TT 
Đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng 

Mã số chỉ 

tiêu tuyển 

dụng 

Chỉ tiêu 

tuyển 

dụng 

Vị trí việc làm 

tuyển dụng 

Ngạch Chức 

danh nghề 

nghiệp 

Mã số 

Trình độ đào 

tạo chuyên môn 

(trở lên) 
Ngành,chuyên ngành đào tạo chuyên môn 

HH169 1 
Thiết bị, thí 

nghiệm 

Nhân viên 

Thiết bị, thí 

nghiệm 

V.07.07.20 Cao đẳng 

Ngành, chuyên ngành Công nghệ thiết bị trường học hoặc Thiết bị trường học 

hoặc Thiết bị; hoặc có ngành ghép trong đó có ngành, chuyên ngành Công 

nghệ thiết bị trường học hoặc Thiết bị trường học hoặc Thiết bị 

3.21 Trường THCS Hải Phú 

HH170 1 
Giáo viên 

THCS hạng III 

Giáo viên 

THCS hạng III 
V.07.04.32 Đại học 

Sư phạm Sinh học hoặc chuyên ngành Sinh học và có chứng chỉ nghiệp vụ sư 

phạm dành cho giáo viên THCS 

HH171 1 
Thiết bị, thí 

nghiệm 

Nhân viên 

Thiết bị, thí 

nghiệm 

V.07.07.20 Cao đẳng 

Ngành, chuyên ngành Công nghệ thiết bị trường học hoặc Thiết bị trường học 

hoặc Thiết bị; hoặc có ngành ghép trong đó có ngành, chuyên ngành Công 

nghệ thiết bị trường học hoặc Thiết bị trường học hoặc Thiết bị 

3.22 Trường THCS Hải Phúc 

HH172 1 
Giáo viên 

THCS hạng III 

Giáo viên 

THCS hạng III 
V.07.04.32 Đại học 

Sư phạm Hóa học hoặc chuyên ngành Hóa học và có chứng chỉ nghiệp vụ sư 

phạm dành cho giáo viên THCS 

HH173 1 
Giáo viên 

THCS hạng III 

Giáo viên 

THCS hạng III 
V.07.04.32 Đại học Giáo dục công dân hoặc Giáo dục chính trị hoặc Giáo dục pháp luật 

HH174 1 
Giáo viên 

THCS hạng III 

Giáo viên 

THCS hạng III 
V.07.04.32 Đại học Sư phạm Mỹ thuật 

HH175 1 
Thư viện viên 

hạng III 

Thư viện viên 

hạng III 
V.10.02.07 Đại học 

Chuyên ngành Thông tin - Thư viện hoặc chuyên ngành khác thì phải có 

chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành thông tin 

- thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp 

3.23 Trường THCS Hải Phương 

HH176 1 
Giáo viên 

THCS hạng III 

Giáo viên 

THCS hạng III 
V.07.04.32 Đại học 

Sư phạm Địa lý hoặc chuyên ngành Địa lý và có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm 

dành cho giáo viên THCS 

HH177 1 
Thiết bị, thí 

nghiệm 

Nhân viên 

Thiết bị, thí 

nghiệm 

V.07.07.20 Cao đẳng 

Ngành, chuyên ngành Công nghệ thiết bị trường học hoặc Thiết bị trường học 

hoặc Thiết bị; hoặc có ngành ghép trong đó có ngành, chuyên ngành Công 

nghệ thiết bị trường học hoặc Thiết bị trường học hoặc Thiết bị 

3.24 Trường THCS Hải Quang 

HH178 1 Kế toán viên 
Kế toán viên 

(hạng III) 
V.06.031 Đại học Kế toán, Kiểm toán, Tài chính 

HH179 1 
Thư viện viên 

hạng III 

Thư viện viên 

hạng III 
V.10.02.07 Đại học 

Chuyên ngành Thông tin - Thư viện hoặc chuyên ngành khác thì phải có 

chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành thông tin 

- thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp 

HH180 1 

Công nghệ 

thông tin hạng 

IV 

Công nghệ 

thông tin hạng 

IV 

V.11.06.15 Trung cấp 
Các ngành đào tạo về công nghệ thông tin hoặc các ngành gần đào tạo về công 

nghệ thông tin 

3.25 Trường THCS Hải Sơn 

HH181 1 
Giáo viên 

THCS hạng III 

Giáo viên 

THCS hạng III 
V.07.04.32 Đại học 

Sư phạm Hóa học hoặc chuyên ngành Hóa học và có chứng chỉ nghiệp vụ sư 

phạm dành cho giáo viên THCS 

HH182 1 
Giáo viên 

THCS hạng III 

Giáo viên 

THCS hạng III 
V.07.04.32 Đại học 

Sư phạm Lịch sử hoặc chuyên ngành Lịch sử và có chứng chỉ nghiệp vụ sư 

phạm dành cho giáo viên THCS 

HH183 1 
Giáo viên 

THCS hạng III 

Giáo viên 

THCS hạng III 
V.07.04.32 Đại học Giáo dục công dân hoặc Giáo dục chính trị hoặc Giáo dục pháp luật 

HH184 1 
Giáo viên 

THCS hạng III 

Giáo viên 

THCS hạng III 
V.07.04.32 Đại học Sư phạm Mỹ thuật 

HH185 1 
Thiết bị, thí 

nghiệm 

Nhân viên 

Thiết bị, thí 

nghiệm 

V.07.07.20 Cao đẳng 

Ngành, chuyên ngành Công nghệ thiết bị trường học hoặc Thiết bị trường học 

hoặc Thiết bị; hoặc có ngành ghép trong đó có ngành, chuyên ngành Công 

nghệ thiết bị trường học hoặc Thiết bị trường học hoặc Thiết bị 
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Số 

TT 
Đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng 

Mã số chỉ 

tiêu tuyển 

dụng 

Chỉ tiêu 

tuyển 

dụng 

Vị trí việc làm 

tuyển dụng 

Ngạch Chức 

danh nghề 

nghiệp 

Mã số 

Trình độ đào 

tạo chuyên môn 

(trở lên) 
Ngành,chuyên ngành đào tạo chuyên môn 

3.26 Trường THCS Hải Tân   Không     

3.27 Trường THCS Hải Tây 

HH186 1 Kế toán viên 
Kế toán viên 

(hạng III) 
V.06.031 Đại học Kế toán, Kiểm toán, Tài chính 

HH187 1 
Thiết bị, thí 

nghiệm 

Nhân viên 

Thiết bị, thí 

nghiệm 

V.07.07.20 Cao đẳng 

Ngành, chuyên ngành Công nghệ thiết bị trường học hoặc Thiết bị trường học 

hoặc Thiết bị; hoặc có ngành ghép trong đó có ngành, chuyên ngành Công 

nghệ thiết bị trường học hoặc Thiết bị trường học hoặc Thiết bị 

3.28 Trường THCS Hải Thanh 

HH188 1 
Giáo viên 

THCS hạng III 

Giáo viên 

THCS hạng III 
V.07.04.32 Đại học 

Sư phạm Địa lý hoặc chuyên ngành Địa lý và có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm 

dành cho giáo viên THCS 

HH189 1 
Thiết bị, thí 

nghiệm 

Nhân viên 

Thiết bị, thí 

nghiệm 

V.07.07.20 Cao đẳng 

Ngành, chuyên ngành Công nghệ thiết bị trường học hoặc Thiết bị trường học 

hoặc Thiết bị; hoặc có ngành ghép trong đó có ngành, chuyên ngành Công 

nghệ thiết bị trường học hoặc Thiết bị trường học hoặc Thiết bị 

HH190 1 
Thư viện viên 

hạng III 

Thư viện viên 

hạng III 
V.10.02.07 Đại học 

Chuyên ngành Thông tin - Thư viện hoặc chuyên ngành khác thì phải có 

chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành thông tin 

- thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp 

3.29 Trường THCS Hải Triều 

HH191 1 
Giáo viên 

THCS hạng III 

Giáo viên 

THCS hạng III 
V.07.04.32 Đại học 

Sư phạm Hóa học hoặc chuyên ngành Hóa học và có chứng chỉ nghiệp vụ sư 

phạm dành cho giáo viên THCS 

HH192 1 
Giáo viên 

THCS hạng III 

Giáo viên 

THCS hạng III 
V.07.04.32 Đại học 

Sư phạm Lịch sử hoặc chuyên ngành Lịch sử và có chứng chỉ nghiệp vụ sư 

phạm dành cho giáo viên THCS 

HH193 1 
Giáo viên 

THCS hạng III 

Giáo viên 

THCS hạng III 
V.07.04.32 Đại học 

Sư phạm Địa lý hoặc chuyên ngành Địa lý và có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm 

dành cho giáo viên THCS 

HH194 1 
Giáo viên 

THCS hạng III 

Giáo viên 

THCS hạng III 
V.07.04.32 Đại học 

Sư phạm Tin học hoặc chuyên ngành Tin học, Công nghệ thông tin và có 

chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên THCS 

HH195 1 Kế toán viên 
Kế toán viên 

(hạng III) 
V.06.031 Đại học Kế toán, Kiểm toán, Tài chính 

HH196 1 
Thư viện viên 

hạng III 

Thư viện viên 

hạng III 
V.10.02.07 Đại học 

Chuyên ngành Thông tin - Thư viện hoặc chuyên ngành khác thì phải có 

chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành thông tin 

- thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp 

3.30 Trường THCS Hải Trung   Không     

3.31 Trường THCS Hải Vân 

HH197 1 
Giáo viên 

THCS hạng III 

Giáo viên 

THCS hạng III 
V.07.04.32 Đại học Giáo dục công dân hoặc Giáo dục chính trị hoặc Giáo dục pháp luật 

HH198 1 Kế toán viên 
Kế toán viên 

(hạng III) 
V.06.031 Đại học Kế toán, Kiểm toán, Tài chính 

HH199 1 

Công nghệ 

thông tin hạng 

IV 

Công nghệ 

thông tin hạng 

IV 

V.11.06.15 Trung cấp 
Các ngành đào tạo về công nghệ thông tin hoặc các ngành gần đào tạo về công 

nghệ thông tin 

3.32 Trường THCS Hải Xuân 

HH200 1 
Giáo viên 

THCS hạng III 

Giáo viên 

THCS hạng III 
V.07.04.32 Đại học 

Sư phạm Tiếng Anh hoặc ngành Tiếng Anh, Ngôn ngữ Anh và có chứng chỉ 

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên THCS 

HH201 1 
Giáo viên 

THCS hạng III 

Giáo viên 

THCS hạng III 
V.07.04.32 Đại học Sư phạm Âm nhạc 
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Số 

TT 
Đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng 

Mã số chỉ 

tiêu tuyển 

dụng 

Chỉ tiêu 

tuyển 

dụng 

Vị trí việc làm 

tuyển dụng 

Ngạch Chức 

danh nghề 

nghiệp 

Mã số 

Trình độ đào 

tạo chuyên môn 

(trở lên) 
Ngành,chuyên ngành đào tạo chuyên môn 

HH202 1 
Thư viện viên 

hạng III 

Thư viện viên 

hạng III 
V.10.02.07 Đại học 

Chuyên ngành Thông tin - Thư viện hoặc chuyên ngành khác thì phải có 

chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành thông tin 

- thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp 

HH203 1 

Công nghệ 

thông tin hạng 

IV 

Công nghệ 

thông tin hạng 

IV 

V.11.06.15 Trung cấp 
Các ngành đào tạo về công nghệ thông tin hoặc các ngành gần đào tạo về công 

nghệ thông tin 

3.33 Trường THCS thị trấn Cồn HH204 1 
Giáo viên 

THCS hạng III 

Giáo viên 

THCS hạng III 
V.07.04.32 Đại học 

Sư phạm Địa lý hoặc chuyên ngành Địa lý và có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm 

dành cho giáo viên THCS 

3.34 
Trường THCS thị trấn Thịnh 

Long 
HH205 1 

Thư viện viên 

hạng III 

Thư viện viên 

hạng III 
V.10.02.07 Đại học 

Chuyên ngành Thông tin - Thư viện hoặc chuyên ngành khác thì phải có 

chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành thông tin 

- thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp 

3.35 Trường THCS thị trấn Yên Định 

HH206 1 Kế toán viên 
Kế toán viên 

(hạng III) 
V.06.031 Đại học Kế toán, Kiểm toán, Tài chính 

HH207 1 
Thiết bị, thí 

nghiệm 

Nhân viên 

Thiết bị, thí 

nghiệm 

V.07.07.20 Cao đẳng 

Ngành, chuyên ngành Công nghệ thiết bị trường học hoặc Thiết bị trường học 

hoặc Thiết bị; hoặc có ngành ghép trong đó có ngành, chuyên ngành Công 

nghệ thiết bị trường học hoặc Thiết bị trường học hoặc Thiết bị 

HH208 1 
Thư viện viên 

hạng III 

Thư viện viên 

hạng III 
V.10.02.07 Đại học 

Chuyên ngành Thông tin - Thư viện hoặc chuyên ngành khác thì phải có 

chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành thông tin 

- thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp 

4 
Giáo dục nghề nghiệp - Giáo 

dục thường xuyên 
 7      

4.1 
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - 

Giáo dục thường xuyên 

HH209 2 
Giáo viên 

THPT hạng III 

Giáo viên 

THPT hạng III 
V.07.05.15 Đại học 

Sư phạm Ngữ văn; hoặc chuyên ngành Văn học, Ngữ văn và có chứng chỉ 

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên THPT 

HH210 1 
Giáo viên 

THPT hạng III 

Giáo viên 

THPT hạng III 
V.07.05.15 Đại học 

Sư phạm Toán học; hoặc chuyên ngành Toán học và có chứng chỉ nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên THPT 

HH211 1 
Giáo viên 

THPT hạng III 

Giáo viên 

THPT hạng III 
V.07.05.15 Đại học 

Sư phạm Vật lý; hoặc chuyên ngành Vật lý và có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm 

dành cho giáo viên THPT 

HH212 1 
Giáo viên 

THPT hạng III 

Giáo viên 

THPT hạng III 
V.07.05.15 Đại học 

Sư phạm Sinh học; hoặc chuyên ngành Sinh học và có chứng chỉ nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên THPT 

HH213 2 
Giáo viên 

THPT hạng III 

Giáo viên 

THPT hạng III 
V.07.05.15 Đại học 

Sư phạm Địa lý; hoặc chuyên ngành Địa lý và có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm 

dành cho giáo viên THPT 

II Trung tâm Y tế   52      

1 Khối Y tế dự phòng  5      

1.1 Ban Giám đốc   Không     

1.2 

Khoa Kiểm soát bệnh tật và 

HIV/AIDS - Xét nghiệm - Tư vấn 

và điều trị nghiện chất 

HH214 1 

Bác sỹ Y học 

dự phòng (hạng 

III) 

Bác sỹ Y học 

dự phòng 

(hạng III) 

V.08.02.06 Đại học Y học dự phòng 

HH215 1 
Kỹ thuật Y 

hạng III 

Kỹ thuật y 

hạng III 
V.08.07.18 Đại học Kỹ thuật xét nghiệm y học 
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Số 

TT 
Đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng 

Mã số chỉ 

tiêu tuyển 

dụng 

Chỉ tiêu 

tuyển 

dụng 

Vị trí việc làm 

tuyển dụng 

Ngạch Chức 

danh nghề 

nghiệp 

Mã số 

Trình độ đào 

tạo chuyên môn 

(trở lên) 
Ngành,chuyên ngành đào tạo chuyên môn 

1.3 
Khoa An toàn thực phẩm - Y tế 

công cộng và Dinh dưỡng 
HH216 1 

Điều dưỡng 

hạng IV 

Điều dưỡng 

hạng IV 
V.08.05.13 Cao đẳng Điều dưỡng 

1.4 

Phòng Kế hoạch nghiệp vụ - Tổ 

chức - Hành chính - Tài chính kế 

toán 

HH217 1 

Bác sỹ Y học 

dự phòng (hạng 

III) 

Bác sỹ Y học 

dự phòng 

(hạng III) 

V.08.02.06 Đại học Y học dự phòng 

HH218 1 Kế toán viên 
Kế toán viên 

(hạng III) 
V.06.031 Đại học Kế toán, Kiểm toán, Tài chính 

2 Khối Dân số  1      

2.1 

Phòng Dân số và Truyền thông 

giáo dục sức khỏe - Chăm sóc sức 

khỏe sinh sản 

HH219 1 
Y tế công cộng 

hạng III 

Y tế công cộng 

hạng III 
V.08.04.10 Đại học Y tế công cộng 

3 Khối Trạm Y tế  46      

3.1 Trạm Y tế xã Hải An HH220 1 Y sĩ hạng IV Y sĩ hạng IV V.08.03.07 Trung cấp Y sĩ đa khoa hoặc Y sĩ Y học cổ truyền 

3.2 Trạm Y tế xã Hải Anh HH221 1 
Hộ sinh hạng 

IV 

Hộ sinh hạng 

IV 
V.08.06.16 Cao đẳng Hộ sinh 

3.3 Trạm Y tế xã Hải Bắc HH222 1 Y sĩ hạng IV Y sĩ hạng IV V.08.03.07 Trung cấp Y sĩ đa khoa 

3.4 Trạm Y tế xã Hải Châu 

HH223 1 Y sĩ hạng IV Y sĩ hạng IV V.08.03.07 Trung cấp Y sĩ đa khoa 

HH224 1 
Hộ sinh hạng 

IV 

Hộ sinh hạng 

IV 
V.08.06.16 Cao đẳng Hộ sinh 

3.5 Trạm Y tế xã Hải Chính 

HH225 1 Bác sĩ (hạng III) 
Bác sĩ (hạng 

III) 
V.08.01.03 Đại học Y học (trừ Y học dự phòng) 

HH226 1 
Hộ sinh hạng 

IV 

Hộ sinh hạng 

IV 
V.08.06.16 Cao đẳng Hộ sinh 

3.6 Trạm Y tế xã Hải Cường 
HH227 1 Bác sĩ (hạng III) 

Bác sĩ (hạng 

III) 
V.08.01.03 Đại học Y học (trừ Y học dự phòng) 

HH228 1 Y sĩ hạng IV Y sĩ hạng IV V.08.03.07 Trung cấp Y sĩ đa khoa hoặc Y sĩ Y học cổ truyền 

3.7 Trạm Y tế xã Hải Đông 
HH229 1 Bác sĩ (hạng III) 

Bác sĩ (hạng 

III) 
V.08.01.03 Đại học Y học (trừ Y học dự phòng) 

HH230 1 Y sĩ hạng IV Y sĩ hạng IV V.08.03.07 Trung cấp Y sĩ đa khoa hoặc Y sĩ Y học cổ truyền 

3.8 Trạm Y tế xã Hải Đường   Không     

3.9 Trạm Y tế xã Hải Giang HH231 1 Dược hạng IV Dược hạng IV V.08.08.23 Cao đẳng Dược 

3.10 Trạm Y tế xã Hải Hà   Không     

3.11 Trạm Y tế xã Hải Hòa HH232 1 Y sĩ hạng IV Y sĩ hạng IV V.08.03.07 Trung cấp Y sĩ đa khoa hoặc Y sĩ Y học cổ truyền 
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Số 

TT 
Đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng 

Mã số chỉ 

tiêu tuyển 

dụng 

Chỉ tiêu 

tuyển 

dụng 

Vị trí việc làm 

tuyển dụng 

Ngạch Chức 

danh nghề 

nghiệp 

Mã số 

Trình độ đào 

tạo chuyên môn 

(trở lên) 
Ngành,chuyên ngành đào tạo chuyên môn 

HH233 1 Dược hạng IV Dược hạng IV V.08.08.23 Cao đẳng Dược 

3.12 Trạm Y tế xã Hải Hưng HH234 1 Y sĩ hạng IV Y sĩ hạng IV V.08.03.07 Trung cấp Y sĩ đa khoa hoặc Y sĩ Y học cổ truyền 

3.13 Trạm Y tế xã Hải Long 

HH235 1 Bác sĩ (hạng III) 
Bác sĩ (hạng 

III) 
V.08.01.03 Đại học Y học (trừ Y học dự phòng) 

HH236 1 Y sĩ hạng IV Y sĩ hạng IV V.08.03.07 Trung cấp Y sĩ đa khoa hoặc Y sĩ Y học cổ truyền 

HH237 1 
Điều dưỡng 

hạng IV 

Điều dưỡng 

hạng IV 
V.08.05.13 Cao đẳng Điều dưỡng 

3.14 Trạm Y tế xã Hải Lộc 

HH238 1 Y sĩ hạng IV Y sĩ hạng IV V.08.03.07 Trung cấp Y sĩ đa khoa hoặc Y sĩ Y học cổ truyền 

HH239 1 
Hộ sinh hạng 

IV 

Hộ sinh hạng 

IV 
V.08.06.16 Cao đẳng Hộ sinh 

3.15 Trạm Y tế xã Hải Lý HH240 1 Y sĩ hạng IV Y sĩ hạng IV V.08.03.07 Trung cấp Y sĩ đa khoa hoặc Y sĩ Y học cổ truyền 

3.16 Trạm Y tế xã Hải Minh   Không     

3.17 Trạm Y tế xã Hải Nam 

HH241 1 Y sĩ hạng IV Y sĩ hạng IV V.08.03.07 Trung cấp Y sĩ đa khoa hoặc Y sĩ Y học cổ truyền 

HH242 1 
Điều dưỡng 

hạng IV 

Điều dưỡng 

hạng IV 
V.08.05.13 Cao đẳng Điều dưỡng 

3.18 Trạm Y tế xã Hải Ninh 

HH243 1 Bác sĩ (hạng III) 
Bác sĩ (hạng 

III) 
V.08.01.03 Đại học Y học cổ truyền 

HH244 1 
Hộ sinh hạng 

IV 

Hộ sinh hạng 

IV 
V.08.06.16 Cao đẳng Hộ sinh 

3.19 Trạm Y tế xã Hải Phong HH245 1 Y sĩ hạng IV Y sĩ hạng IV V.08.03.07 Trung cấp Y sĩ đa khoa hoặc Y sĩ Y học cổ truyền 

3.20 Trạm Y tế xã Hải Phú HH246 1 Bác sĩ (hạng III) 
Bác sĩ (hạng 

III) 
V.08.01.03 Đại học Y học (trừ Y học dự phòng) 

3.21 Trạm Y tế xã Hải Phúc HH247 1 Bác sĩ (hạng III) 
Bác sĩ (hạng 

III) 
V.08.01.03 Đại học Y học (trừ Y học dự phòng) 

3.22 Trạm Y tế xã Hải Phương 
HH248 1 

Bác sỹ Y học 

dự phòng (hạng 

III) 

Bác sỹ Y học 

dự phòng 

(hạng III) 

V.08.02.06 Đại học Y học dự phòng 

HH249 1 Y sĩ hạng IV Y sĩ hạng IV V.08.03.07 Trung cấp Y sĩ đa khoa 

3.23 Trạm Y tế xã Hải Quang HH250 1 Y sĩ hạng IV Y sĩ hạng IV V.08.03.07 Trung cấp Y sĩ đa khoa hoặc Y sĩ Y học cổ truyền 

3.24 Trạm Y tế xã Hải Sơn HH251 1 Y sĩ hạng IV Y sĩ hạng IV V.08.03.07 Trung cấp Y sĩ đa khoa hoặc Y sĩ Y học cổ truyền 

3.25 Trạm Y tế xã Hải Tân 
HH252 1 Y sĩ hạng IV Y sĩ hạng IV V.08.03.07 Trung cấp Y sĩ đa khoa 

HH253 1 Y sĩ hạng IV Y sĩ hạng IV V.08.03.07 Trung cấp Y sĩ đa khoa hoặc Y sĩ Y học cổ truyền 
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Số 

TT 
Đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng 

Mã số chỉ 

tiêu tuyển 

dụng 

Chỉ tiêu 

tuyển 

dụng 

Vị trí việc làm 

tuyển dụng 

Ngạch Chức 

danh nghề 

nghiệp 

Mã số 

Trình độ đào 

tạo chuyên môn 

(trở lên) 
Ngành,chuyên ngành đào tạo chuyên môn 

3.26 Trạm Y tế xã Hải Tây 

HH254 1 Y sĩ hạng IV Y sĩ hạng IV V.08.03.07 Trung cấp Y sĩ đa khoa hoặc Y sĩ Y học cổ truyền 

HH255 1 
Hộ sinh hạng 

IV 

Hộ sinh hạng 

IV 
V.08.06.16 Cao đẳng Hộ sinh 

3.27 Trạm Y tế xã Hải Thanh HH256 1 Bác sĩ (hạng III) 
Bác sĩ (hạng 

III) 
V.08.01.03 Đại học Y học (trừ Y học dự phòng) 

3.28 Trạm Y tế xã Hải Triều HH257 1 Y sĩ hạng IV Y sĩ hạng IV V.08.03.07 Trung cấp Y sĩ đa khoa hoặc Y sĩ Y học cổ truyền 

3.29 Trạm Y tế xã Hải Trung   Không     

3.30 Trạm Y tế xã Hải Vân HH258 1 Bác sĩ (hạng III) 
Bác sĩ (hạng 

III) 
V.08.01.03 Đại học Y học (trừ Y học dự phòng) 

3.31 Trạm Y tế xã Hải Xuân 

HH259 1 Bác sĩ (hạng III) 
Bác sĩ (hạng 

III) 
V.08.01.03 Đại học Y học (trừ Y học dự phòng) 

HH260 1 
Điều dưỡng 

hạng IV 

Điều dưỡng 

hạng IV 
V.08.05.13 Cao đẳng Điều dưỡng 

3.32 Trạm Y tế thị trấn Cồn 
HH261 1 Y sĩ hạng IV Y sĩ hạng IV V.08.03.07 Trung cấp Y sĩ đa khoa 

HH262 1 Y sĩ hạng IV Y sĩ hạng IV V.08.03.07 Trung cấp Y sĩ đa khoa hoặc Y sĩ Y học cổ truyền 

3.33 Trạm Y tế thị trấn Thịnh Long 

HH263 1 Y sĩ hạng IV Y sĩ hạng IV V.08.03.07 Trung cấp Y sĩ đa khoa hoặc Y sĩ Y học cổ truyền 

HH264 1 
Hộ sinh hạng 

IV 

Hộ sinh hạng 

IV 
V.08.06.16 Cao đẳng Hộ sinh 

3.34 Trạm Y tế thị trấn Yên Định HH265 1 

Bác sỹ Y học 

dự phòng (hạng 

III) 

Bác sỹ Y học 

dự phòng 

(hạng III) 

V.08.02.06 Đại học Y học dự phòng 
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